TÓM TẮT
Đặng Tấn Lộc -  “Khảo sát đặc điểm giống, kỹ thuât canh tác và hiệu quả kinh tế cây măng cụt và dâu gia xiêm tại huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương”
Giáo viên hướng dẫn:

PGS. TS. NGUYỄN VĂN KẾ

Thời gian thực hiện từ 20 tháng 10 năm 2008 đến 07 tháng 03 năm 2009.

Đề tài được thực hiện với nội dung khảo sát đặc điểm giống măng cụt và dâu gia nhằm ghi nhận các đặc điểm của năm độ tuổi măng cụt và dâu gia xiêm trong huyện, tìm hiểu kỹ thuật trồng và hiệu quả kinh tế cho việc phát triển diện tích trồng măng cụt và dâu gia trong huyện, cũng như phục vụ cho công tác khuyến nông và chuyển giao công nghệ sau này.

Phương pháp: Điều tra cây măng cụt trong 5 độ tuổi từ 10 tuổi đến 50 tuổi cho thấy ở độ tuổi càng cao cây có chu vi càng lớn và cho năng suất ổn định hơn

Đa số măng cụt trồng với khoảng cách 10 m x 10 m. mật độ 100 cây/ha

Về kinh tế các độ tuổi măng cụt điều tra cho thấy cây càng lớn tuổi cho năng suất và kinh tế cao, giá bán trung bình từ 22.000 đến 25.000 đ/kg.

Giống măng cụt hiện nay có phẩm chất ngon đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, thời gian ra hoa và đậu trái dài ngày (102 ngày), năng suất thu hoạch khá cao, trọng lượng quả lớn, tỉ phần ăn được cao. Giống dâu gia cũng đáp ứng được yêu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, trái to, mẫu mã đẹp 

Đa số các hộ trồng với khoảng cách 10 x 10 m, mật độ 100 cây/ha, không sử lý ra hoa trái vụ, lượng phân bón cho cây măng cụt giữa các hộ không có sự chênh lệch nhiều. Ở 10 năm đầu lượng phân bón cho cây măng cụt dao động từ 0,3 - 1,5 kg/cây/năm. Từ năm thứ 10 trở đi lượng phân bón cho cây từ  2 - 6 kg/cây/năm.

Đối với cây dâu gia xiêm điều tra 3 độ tuổi cây, ghi nhận về đặc tính của giống, cây càng lớn thì chu vi thân càng lớn và tán lá càng rộng
Đa số dâu gia xiêm trồng với khoảng cách 7m x 7m

Ở độ tuổi 10 năm thì dâu gia xiêm cho năng suất cao

Lượng phân bón vô cơtrong 5 năm đầu không biến động nhiều, dao động từ 0,3 đến 0,5 kg/cây. Từ năm thứ 6 trở đi lượng phân bón cho mỗi cây là 2 đến 5 kg /cây/năm.
Giống dâu gia xiêm cho năng suất khá cao suất thu lợi nội hoàn (IRR) đạt 29%, hiện giá thuần đạt 69.031.556 đồng, giá bán bình quân 5.000 đến 6.000 đồng /kg
